














  (b) 社会保険料       （約  38,135  円） 

  (c) 雇用保険料       （約  1,650  円） 

  (d) 食   費       （約      円） 

  (e) 居 住 費       （約         円） 

  (f) その他 （           ） （約         円） 

        （     ） （約     円） 

        （     ） （約     円） 

        （     ） （約     円） 

        （     ） （約     円） 

        （     ） （約     円） 

控除する金額  約  47,285   円（合計） 

(a) Tiền thuế           (khoảng      7,500   JPY) 

(b) Tiền bảo hiểm xã hội     (khoảng        38,135  JPY) 

(c) Tiền bảo hiểm tuyển dụng (khoảng         1,650  JPY) 

(d) Tiền ăn             (khoảng               JPY) 

(e) Tiền nhà            (khoảng               JPY) 

(f) Tiền khác (        )  (khoảng               JPY) 

         (          )         (khoảng               JPY) 

         (          )         (khoảng               JPY) 

         (          )         (khoảng               JPY) 

         (          )  (khoảng              JPY) 

         (          )  (khoảng              JPY) 

Số tiền khấu trừ  khoảng  47,285    JPY (tổng) 

   

５．手取り支給額（３－４）            約      252,715     円（合計） 

※欠勤等がない場合であって，時間外労働の割増賃金等は除く。 

 Số tiền thực nhận (3-4)                                   khoảng  252,715    JPY (tổng) 

*Đây là trường hợp không nghỉ việc,loại trừ tiền tăng ca ngoài giờ.


